
PHỤ LỤC:

BIỂU TỔNG HỢP THIỆT HẠI DỊCH BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI  TỪ NGÀY 08/9 ĐẾN NGÀY 30/9/ 2026 TẠI XÃ BÌNH LƯ
(Kèm theo Quyết định  số:       /QĐ-UBND ngày        tháng      năm 2026 của UBND xã Bình Lư)

STT Bản, Họ và tên
Ngày, tháng,

năm
 tiêu hủy

Số động vật mắc bệnh, chết, tiêu hủy do mắc bệnh DTLCP
Nghị định số 116/2025/NĐ-CP ngày

05/6/2025 của Chính phủ; Nghị quyết số
76/2025/NQ-HĐND ngày 26 tháng 9 năm

2025 của HĐND tỉnh Lai Châu Ghi chúTổng số con
tiêu hủy

(con)

Tổng trọng
lượng tiêu
hủy (kg)

Lợn nái Lợn đực giống Lợn thịt Lợn con theo mẹ

Số
lượng
(Con)

Trọng
lượng
(Kg)

Số lượng
(Con)

Trọng
lượng
(Kg)

Số
lượng
(Con)

Trọng
lượng
(Kg)

Số
lượng
(Con)

Trọng
lượng
(Kg)

Đơn giá hỗ trợ
(đồng)

Tổng tiền hỗ trợ
(đồng)

TỔNG CỘNG 27 55,0 3.576,0 16,0 1.830,0 2,0 273,0 37,0 1.473,0 - - 143.040.000,0

I Bản Nà Đon 7 13,0 829,0 6,0 588,0 - - 7,0 241,0 - - 33.160.000,0

1 Lò Văn Minh 09-09-2026 1,0 111,0 1,0 111,0 40.000 4.440.000,0

2 Lò Văn Tiên 10-09-2026 1,0 117,0 1,0 117,0 40.000 4.680.000,0

3 Lò Văn Thiêm
12-09-2026 1,0 57,0 1,0 57,0 40.000 2.280.000,0

16-09-2026 1,0 29,0 1,0 29,0 40.000 1.160.000,0

4 Lù Văn Thấm
15-09-2026 1,0 57,0 1,0 57,0 40.000 2.280.000,0

23-09-2026 1,0 113,0 1,0 113,0 40.000 4.520.000,0

5 Lò Văn Sáng
21-09-2026 2,0 59,0 2,0 59,0 40.000 2.360.000,0

25-09-2026 3,0 96,0 3,0 96,0 40.000 3.840.000,0

6 Lò Văn Chô 23-09-2026 1,0 109,0 1,0 109,0 40.000 4.360.000,0

7 Nùng Thị Ón 27-09-2026 1,0 81,0 1,0 81,0 40.000 3.240.000,0

II Bản Pa Pe

III Bản Hạnh Phúc

IV Bản Hoa Vân 2 2,0 383,0 1,0 202,0 1,0 181,0 - - - - 40.000 15.320.000,0

1 Nguyễn Thị Lan 17-09-2026 1,0 202,0 1,0 202,0 40.000 8.080.000,0

2 Nguyễn Thanh Sơn 29-09-2026 1,0 181,0 1,0 181,0 40.000 7.240.000,0

V Bản Tân Hợp 5 6,0 601,0 5,0 533,0 - - 1,0 68,0 - - 24.040.000,0

1 Phu Vần Mình 12-09-2026 1,0 93,0 1,0 93,0 40.000 3.720.000,0

2 Chảo Tả Mẩy
14-09-2026 1,0 50,0 1,0 50,0 40.000 2.000.000,0

27-09-2026 1,0 68,0 1,0 68,0 40.000 2.720.000,0

3 Nguyễn Duy Hưng 16-09-2026 1,0 140,0 1,0 140,0 40.000 5.600.000,0

4 Lò Văn Sáng 16-09-2026 1,0 134,0 1,0 134,0 40.000 5.360.000,0

5 Lò Văn Khím 28-09-2026 1,0 116,0 1,0 116,0 40.000 4.640.000,0

VI Bản Chu Va 1 1,0 54,0 - - - - 1,0 54,0 - - 2.160.000,0

1 Hàng A Tô 15-09-2026 1,0 54,0 1,0 54,0 40.000 2.160.000,0

VII Bản Nà Phát 2 2,0 172,0 1,0 80,0 1,0 92,0 - - - - 6.880.000,0
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1 Lò Văn Thảng 18-09-2026 1,0 92,0 1,0 92,0 40.000 3.680.000,0

2 Lò Văn Thom 21-09-2026 1,0 80,0 1,0 80,0 40.000 3.200.000,0

VIII Bản Mường Cấu 1 1,0 95,0 1,0 95,0 - - - - - - 3.800.000,0

1 Lò Thị Điệm 09-09-2026 1,0 95,0 1,0 95,0 40.000 3.800.000,0

IX Bản Ô Quý Hồ 4 15,0 429,0 - - - - 15,0 429,0 - - 17.160.000,0

1 Chang A Cả 10-09-2026 9,0 211,0 9,0 211,0 40.000 8.440.000,0

2 Thào A Chăng 15-09-2026 1,0 42,0 1,0 42,0 40.000 1.680.000,0

3 Hàng A Chía 19-09-2026 2,0 75,0 2,0 75,0 40.000 3.000.000,0

4 Lù A Sinh 22-09-2026 3,0 101,0 3,0 101,0 40.000 4.040.000,0

X Bản Sơn Bình 4 14,0 907,0 1,0 226,0 - - 13,0 681,0 - - 36.280.000,0

1 Nguyễn Thị Thanh 19-09-2026 4,0 213,0 4,0 213,0 40.000 8.520.000,0

2 Lừu Thị Mẩy 23-09-2026 1,0 44,0 1,0 44,0 40.000 1.760.000,0

3 Đàm Thị Thanh 29-09-2026 7,0 549,0 1,0 226,0 6,0 323,0 40.000 21.960.000,0

4 Vàng Seo Hồng 29-09-2026 2,0 101,0 2,0 101,0 40.000 4.040.000,0

XI Bản Thanh Bình 1 1,0 106,0 1,0 106,0 - - - - - - 4.240.000,0

1 Lường Thị Mâng 30-09-2026 1,0 106,0 1,0 106,0 40.000 4.240.000,0

STT Bản, Họ và tên
Ngày, tháng,

năm
 tiêu hủy

Số động vật mắc bệnh, chết, tiêu hủy do mắc bệnh DTLCP
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